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DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG THẾ GIỚI
Nhận định diễn biến 

thị trường hàng hóa 

và TTCK thế giới



Chỉ số vận tải đường biển giảm 12 phiên liên tiếp

Diễn biến chỉ số BDI

Nguồn: Trading View

• Chỉ số vận tải đường biển chính của Sàn giao dịch Baltic
(BDI), đã giảm phiên thứ 12 liên tiếp vào thứ Sáu, giảm
2.5% xuống mức thấp nhất trong 7 tuần là 1,628 điểm.
Chỉ số capesize, vận chuyển hàng hóa 150,000 tấn như
quặng sắt và than, giảm 3.4% xuống 2,274 điểm; và chỉ
số panamax, theo dõi các tàu chở than hoặc ngũ cốc
nặng 60,000 đến 70,000 tấn, giảm 2.2% xuống 1,695
điểm. Đối với các tàu nhỏ hơn, chỉ số supramax giảm 12
điểm, tương đương khoảng 1% xuống 1,261 điểm.

• Đồ thị chỉ số BDI đóng cửa giảm 2.46% trong phiên giao
dịch ngày 05/04/2024 tiếp tục duy trì xu hướng giảm.
Khả năng chỉ số BDI sẽ tiếp tục quán tính giảm và kiểm
định lại vùng hỗ trợ quạnh 1,1518. Ngoài ra, xu hướng
ngắn hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM.



Phố Wall thu hẹp đà giảm

Diễn biến chỉ số S&P 500

Nguồn: Tradingview

• Phố Wall đóng cửa cao hơn đáng kể vào thứ Sáu, thu
hẹp đà giảm các phiên trước đó, khi các nhà đầu tư tiếp
nhận dữ liệu lao động tốt hơn dự kiến. S&P 500 tăng
1.1%, Dow Jones tăng 307 điểm và Nasdaq tăng 1.2%.
Báo cáo việc làm mới nhất tiết lộ nền kinh tế Mỹ tạo thêm
nhiều việc làm nhất trong 10 tháng, trong khi tỷ lệ thất
nghiệp bất ngờ giảm so với mức cao nhất trong hai năm
và các nhà tuyển dụng tiếp tục tăng lương với tốc độ ổn
định. Những số liệu này cho thấy thị trường lao động vẫn
tăng trưởng mạnh, điều này khả năng sẽ trì hoãn việc cắt
giảm lãi suất được nhiều người mong đợi trong bối cảnh
có nhiều ý kiến trái chiều từ các quan chức Fed.

• Đồ thị giá của chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng trong ngày
giao dịch 05/04/2024 thu hẹp đà giảm và kiểm định lại
mốc 5,023. Khả năng S&P 500 sẽ tiếp tục hồi phục về
quanh 5,254 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của cả
ba chỉ số vẫn duy trì ở mức GIẢM



Diễn biến các quỹ ETF

Mã Ngày
Thay đổi

(.000)

M/B ước tính 

(tỷ)

Tỷ lệ 

Premium

VanEck 05/04 -   -   -0.08%

DB FTSE 04/04 -   -   -1.06%

Ishares MSCI Frontier 100 ETF 05/04 -   -   -1.40%

Kim Kindex VN30 04/04 -   -   -1.09%

Premia MSCI 03/04 (360) (74) 0.07%

Fubon FTSE 03/04 (25,000) (248) -0.16%

E1VFVN30 04/04 (5,300) (116) 0.16%

FUEVFVND  04/04 (1,600) (48) 0.02%

FUESSVFL 04/04 (200) (4) 0.53%



DIỄN BIẾN THỊ 

TRƯỜNG VIỆT NAM
Nhận định diễn biến 

thị trường Việt Nam



Giá trị giao dịch ròng của nhóm NĐT

Đvt: Tỷ đồng 05/04/2024 Tuần 1-05/04 Tháng 04/2024 Quý 2/2024
6 tháng đầu 

năm 2024
Năm 2024

Khối ngoại 6                      (2,034)                  (2,034)              (2,034)              (13,584)            (13,584)            

Tự doanh 429                  221                      221                  221                  561                  561                  

Cá nhân (374)                 2,791                   2,791               2,791               19,093             19,093             



Nguồn: YSradar

Khối ngoại mua ròng 6 tỷ, nhóm Ngân hàng dẫn 
đầu chiều mua ròng



Tự doanh mua ròng 429 tỷ

Top mua ròng Top bán ròng

Mã
Giá trị mua

(tỷ đồng)

FUESSVFL 122.36             

MBB 109.64             

TCB 82.10               

SSI 65.99               

HPG 51.70               

Mã
Giá bị bán

(tỷ đồng)

VPB 59.69               

PDR 27.66               

HAH 25.01               

STB 19.87               

ACB 11.69               
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QUAN ĐIỂM THỊ 

TRƯỜNG NGẮN HẠN



Quan điểm thị trường ngắn hạn

• Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng đà giảm có thể sẽ tiếp tục trong

tuần giao dịch tới. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ 1,230 điểm trong những phiên tới và thị

trường đã bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, nhưng

chúng tôi vẫn đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và mức chiết khấu vẫn chưa đủ mức hấp dẫn trong ngắn hạn cho

nên các nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu

tư ngắn hạn vẫn đang bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

• Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung hạ xuống mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có

thể tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua vào thời điểm này.

• Theo đồ thị tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 2.9% so với tuần giao dịch trước. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu

bước vào giai đoạn tích lũy trung hạn cho thấy thị trường có thể sẽ còn điều chỉnh trong vài tuần tới. Ngoài ra, xu hướng

trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể sẽ

tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và có thể xem xét mua vào khi chỉ số VN-Index giảm về các vùng

hỗ trợ 1,230 điểm và thấp hơn là 1,200 điểm.

• Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/

https://ysradar.yuanta.com.vn/


Chỉ số YS30 – Cơ cấu hạ tỷ trọng cổ phiếu

• Chỉ số YS30 đóng cửa ở mức 103.74 điểm (-1.6%) với 
khối lượng giao dịch tăng nhẹ. Đồng thời, đồ thị giá 
giảm mạnh dưới đường trung bình 20 phiên và mức hỗ 
trợ 105.58 điểm, nhưng đồ thị giá có dấu hiệu bước vào 
giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ 
tiếp tục tích với biến độ hẹp quanh đường trung bình 20 
phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của chỉ số YS30 
vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị 
các nhà đầu tư ngắn hạn có thể cơ cấu lại danh mục và 
hạ dần tỷ trọng cổ phiếu khi rủi ro ngắn hạn đang tăng 
dần lên và nhiều cổ phiếu đã xuất hiện tín hiệu bán trong 
ngắn hạn.

• Hệ thống xu hướng ngắn hạn xuất hiện tín hiệu BÁN cổ 
phiếu: ACB, SSI, KBC, GEX, VCI, HSG, VIX, VCG.

Diễn biến chỉ số YS30. Nguồn: YSVN
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DANH MỤC KHUYẾN 

NGHỊ NGẮN HẠN



Danh mục khuyến nghị ngắn hạn

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày khuyến 

nghị
Giao dịch T+

Giá mua ngắn 

hạn
Trailling Stop %Lợi nhuận Khuyến nghị

TNG 21.90 TĂNG TĂNG 12/13/2023 T+83 19.90 21.50 10.05% NẮM GIỮ

KDH 36.50 TĂNG TĂNG 01/19/2024 T+56 31.30 36.21 16.61% NẮM GIỮ

FRT 148.00 TĂNG TĂNG 01/26/2024 T+51 106.30 146.54 39.23% HẠN CHẾ MUA MỚI

VGC 56.00 TĂNG TĂNG 01/31/2024 T+48 53.30 55.62 5.07% NẮM GIỮ

FPT 113.70 TĂNG TĂNG 02/02/2024 T+46 99.90 112.00 13.81% NẮM GIỮ

PVD 32.90 TĂNG TĂNG 02/06/2024 T+44 28.25 32.07 16.46% NẮM GIỮ

GMD 78.00 TĂNG TĂNG 02/21/2024 T+33 72.00 77.13 8.33% NẮM GIỮ

ELC 23.15 TĂNG TĂNG 02/28/2024 T+28 22.35 22.97 3.58% HẠN CHẾ MUA MỚI

NLG 43.70 TĂNG TĂNG 03/01/2024 T+26 39.60 42.40 10.35% NẮM GIỮ

VCI 49.70 GIẢM TĂNG 03/04/2024 T+25 46.85 54.34 6.08% BÁN

PVT 28.30 TĂNG TĂNG 03/07/2024 T+22 27.40 27.91 3.28% NẮM GIỮ

TV2 40.00 GIẢM TĂNG 03/14/2024 T+17 42.25 43.98 -5.33% BÁN

PVS 42.20 TĂNG TĂNG 03/15/2024 T+16 37.90 40.08 11.35% NẮM GIỮ

DIG 32.00 TĂNG TĂNG 03/18/2024 T+15 28.50 30.99 12.28% NẮM GIỮ

DXG 19.90 TĂNG GIẢM 03/19/2024 T+14 19.00 19.09 4.74% NẮM GIỮ

TCH 16.50 TĂNG TĂNG 03/19/2024 T+14 14.20 15.23 16.20% NẮM GIỮ

NKG 24.45 GIẢM TĂNG 03/20/2024 T+13 25.20 26.29 -2.98% BÁN

TCB 45.20 TĂNG TĂNG 03/21/2024 T+12 42.30 44.97 6.86% NẮM GIỮ



Danh mục khuyến nghị ngắn hạn

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày khuyến 

nghị
Giao dịch T+

Giá mua ngắn 

hạn
Trailling Stop %Lợi nhuận Khuyến nghị

ACB 27.15 GIẢM TĂNG 03/22/2024 T+11 28.00 28.34 -3.04% BÁN

GEX 23.45 GIẢM TĂNG 03/22/2024 T+11 23.45 25.44 0.00% BÁN

HSG 22.60 GIẢM TĂNG 03/25/2024 T+10 23.25 24.14 -2.80% BÁN

CSV 63.50 TĂNG TĂNG 03/28/2024 T+7 60.90 61.92 4.27% HẠN CHẾ MUA MỚI

HCM 28.20 TĂNG TĂNG 03/29/2024 T+6 30.05 28.10 -6.16% NẮM GIỮ

BMP 112.00 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+3 115.70 108.74 -3.20% NẮM GIỮ



Danh mục cổ phiếu VNMidcaps xuất hiện tín 
hiệu

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày 

khuyến nghị
Giao dịch T+

Giá mua 

ngắn hạn

Trailling 

Stop

%Lợi nhuận 

tạm tính

Giá mục tiêu ngắn 

hạn
Tín hiệu

FTS 58.20 GIẢM TĂNG 11/09/2023 T+107 39.15 64.36 48.66% 47.20 BÁN

VIX 19.30 GIẢM TĂNG 11/09/2023 T+107 14.60 21.12 32.19% 19.31 BÁN

PAN 23.90 TĂNG TĂNG 12/26/2023 T+74 20.00 23.38 19.50% 24.94 NẮM GIỮ

KDH 36.50 TĂNG TĂNG 01/19/2024 T+56 31.30 36.21 16.61% 34.66 NẮM GIỮ

FRT 148.00 TĂNG TĂNG 01/26/2024 T+51 106.30 146.54 39.23% 127.90 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

PHR 60.50 GIẢM TĂNG 01/30/2024 T+49 49.90 65.34 21.24% 55.50 BÁN

DBC 30.55 GIẢM TĂNG 01/31/2024 T+48 27.00 33.45 13.15% 31.83 BÁN

VGC 56.00 TĂNG TĂNG 01/31/2024 T+48 53.30 55.62 5.07% 61.40 NẮM GIỮ

CMG 47.30 TĂNG TĂNG 02/05/2024 T+45 42.00 43.94 12.62% 48.40 NẮM GIỮ

PVD 32.90 TĂNG TĂNG 02/06/2024 T+44 28.25 32.07 16.46% 32.67 NẮM GIỮ

VHC 73.90 TĂNG TĂNG 02/07/2024 T+43 65.60 73.81 12.65% 74.74 NẮM GIỮ

ASM 13.00 TĂNG TĂNG 02/19/2024 T+35 10.80 12.28 20.37% 13.23 NẮM GIỮ

GMD 78.00 TĂNG TĂNG 02/21/2024 T+33 72.00 77.13 8.33% 84.13 NẮM GIỮ

NLG 43.70 TĂNG TĂNG 03/01/2024 T+26 39.60 42.40 10.35% 86.13 NẮM GIỮ

DGW 63.80 TĂNG TĂNG 03/04/2024 T+25 59.20 62.85 7.77% 69.34 NẮM GIỮ

PNJ 96.90 TĂNG TĂNG 03/04/2024 T+25 95.70 95.94 1.25% 107.85 NẮM GIỮ

VCI 49.70 GIẢM TĂNG 03/04/2024 T+25 46.85 54.34 6.08% 55.80 BÁN



Danh mục cổ phiếu VNMidcaps xuất hiện tín 
hiệu

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày 

khuyến nghị
Giao dịch T+

Giá mua 

ngắn hạn

Trailling 

Stop

%Lợi nhuận 

tạm tính

Giá mục tiêu ngắn 

hạn
Tín hiệu

KBC 33.00 GIẢM TĂNG 03/05/2024 T+24 33.35 35.62 -1.05% 39.25 BÁN

PVT 28.30 TĂNG TĂNG 03/07/2024 T+22 27.40 27.91 3.28% 31.41 NẮM GIỮ

DCM 34.30 TĂNG TĂNG 03/11/2024 T+20 35.90 33.89 -4.46% 42.85 NẮM GIỮ

DIG 32.00 TĂNG TĂNG 03/18/2024 T+15 28.50 30.99 12.28% 35.60 NẮM GIỮ

DXG 19.90 TĂNG GIẢM 03/19/2024 T+14 19.00 19.09 4.74% 21.89 NẮM GIỮ

PDR 32.20 TĂNG TĂNG 03/19/2024 T+14 29.10 30.93 10.65% 35.83 NẮM GIỮ

TCH 16.50 TĂNG TĂNG 03/19/2024 T+14 14.20 15.23 16.20% 16.27 NẮM GIỮ

VCG 24.80 GIẢM TĂNG 03/19/2024 T+14 25.20 26.32 -1.59% 29.51 BÁN

NKG 24.45 GIẢM TĂNG 03/20/2024 T+13 25.20 26.29 -2.98% 31.90 BÁN

LPB 17.10 TĂNG TĂNG 03/21/2024 T+12 17.00 16.59 0.59% 20.88 NẮM GIỮ

GEX 23.45 GIẢM TĂNG 03/22/2024 T+11 23.45 25.44 0.00% 26.03 BÁN

HSG 22.60 GIẢM TĂNG 03/25/2024 T+10 23.25 24.14 -2.80% 27.27 BÁN

HHV 15.15 GIẢM TĂNG 03/28/2024 T+7 15.70 15.96 -3.50% 17.65 BÁN

HAG 12.90 TĂNG GIẢM 03/29/2024 T+6 12.95 12.07 -0.39% 15.25 NẮM GIỮ

HCM 28.20 TĂNG TĂNG 03/29/2024 T+6 30.05 28.10 -6.16% 35.53 NẮM GIỮ

BMP 112.00 TĂNG TĂNG 04/03/2024 T+3 115.70 108.74 -3.20% 134.22 NẮM GIỮ

AAA 11.25 TĂNG TĂNG 04/04/2024 T+2 11.30 10.73 -0.44% 12.60 NẮM GIỮ



Danh mục cổ phiếu VNSmallcaps xuất hiện tín 
hiệu

CP Giá
Xu hướng 

ngắn hạn

Xu hướng 

trung hạn

Ngày 

khuyến nghị
Giao dịch T+

Giá mua 

ngắn hạn

Trailling 

Stop

%Lợi nhuận 

tạm tính

Giá mục tiêu ngắn 

hạn
Tín hiệu

CNG 36.80 TĂNG TĂNG 11/09/2023 T+107 29.40 35.77 25.17% 32.74 NẮM GIỮ

GSP 12.20 TĂNG GIẢM 12/05/2023 T+89 11.75 11.93 3.83% 28.41 NẮM GIỮ

TDM 44.85 TĂNG TĂNG 12/29/2023 T+71 40.50 43.06 10.74% 47.35 NẮM GIỮ

ELC 23.15 TĂNG TĂNG 02/28/2024 T+28 22.35 22.97 3.58% 26.17 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

IJC 14.90 GIẢM TĂNG 02/28/2024 T+28 14.40 16.28 3.47% 16.85 BÁN

AGR 20.50 GIẢM TĂNG 03/04/2024 T+25 18.10 22.37 13.26% 31.16 BÁN

BSI 62.40 TĂNG TĂNG 03/04/2024 T+25 58.20 61.00 7.22% 32.16 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

NBB 25.40 TĂNG TĂNG 03/04/2024 T+25 21.40 23.55 18.69% 33.16 NẮM GIỮ

TV2 40.00 GIẢM TĂNG 03/14/2024 T+17 42.25 43.98 -5.33% 47.87 BÁN

APG 15.30 TĂNG TĂNG 03/15/2024 T+16 15.05 14.81 1.66% 18.00 NẮM GIỮ

DPG 49.30 TĂNG TĂNG 03/18/2024 T+15 41.75 45.37 18.08% 51.19 NẮM GIỮ

TNH 22.00 TĂNG TĂNG 03/18/2024 T+15 22.90 21.80 -3.93% 25.90 NẮM GIỮ

HHS 9.45 TĂNG TĂNG 03/19/2024 T+14 8.85 8.79 6.78% 10.04 NẮM GIỮ

CCL 9.10 TĂNG TĂNG 03/22/2024 T+11 9.35 8.82 -2.67% 11.36 NẮM GIỮ

CSV 63.50 TĂNG TĂNG 03/28/2024 T+7 60.90 61.92 4.27% 70.20 
HẠN CHẾ MUA 

MỚI

DRC 31.75 GIẢM TĂNG 04/03/2024 T+3 35.80 35.38 -11.31% 42.74 BÁN

BFC 30.30 TĂNG TĂNG 04/04/2024 T+2 32.80 30.10 -7.62% 36.32 NẮM GIỮ
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